
Hệ 

số lương

Mã ngạch 

hiện giữ

Trình độ 

Chuyên môn

Trình độ lý luận 

chính trị

Chứng chỉ bồi 

dưỡng theo 

tiêu chuẩn 

CDNN

Trình độ bồi 

dưỡng nghiệp vụ 

văn thư

Trình độ 

tin học

Trình độ 

ngoại ngữ
Tin học Ngoại ngữ
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1 Hà Thị Huyền 05/6/1984 x Văn thư
Phòng Tổ chức - 

Hành chính
15 năm 10 tháng 3.26 02.008

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ

Đại học Khoa  

học Thư viện

Bồi dưỡng ngạch 

chuyên viên

Nghiệp vụ hành 

chính-Văn phòng 

và Văn thư Lưu 

trữ

Tin học 

trình độ B  

Tiếng Anh 

trình độ A2 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BẮC KẠN

TT Họ và tên

NGƯỜI TỔNG HỢP

Chức vụ 

hoặc chức 

danh công 

tác

Ngày tháng 

năm sinh
Nam Nữ

HIỆU TRƯỞNG

Bế Ngọc Tuấn
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PHỤ LỤC VI

Được miễn thiVăn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của hạng dự xét

Danh sách ấn định gồm 01 người./.

Bắc Kạn, ngày     tháng      năm 2024

Nguyễn Thị Ngọc Hà

Có đề án, công 

trình (theo yêu 

cầu CDNN 

thăng hạng)

Cơ quan đơn vị 

đang làm việc

Thời gian giữ 

chức danh nghề 

nghiệp (kể cả 

thời gian giữ 

ngạch hoặc 

hạng tương 

đương)

Mức lương hiện hưởng

Xếp loại chất 

lượng viên 

chức năm 2023
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PHỤ LỤC VI

Ghi chú

Danh sách ấn định gồm 01 người./.


